Biểu 1: Số lượng gia cầm thuộc diện tiêm vắc-xin Cúm đợt II năm 2015

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND, ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	TT
	Huyện, thành phố 
	Số GC trong diện bắt buộc phải tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm mũi 1 đợt II/2015 (con)
	Số vịt thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm mũi 2 
(Con)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng mũi 1 (Liều)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng mũi 2 (Liều)
	Tổng vắc-xin dự kiến sử dụng đợt II năm 2015 (Liều)
	Ghi chú

	
	
	Gà
	Vịt
	Tổng số GC tiêm mũi 1
	
	
	
	
	

	
	
	<35NT
	>35NT
	Tổng
	<35NT
	>35NT
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	I 
	 Huyện Thanh Sơn
	5.058
	16.748
	21.806
	7.210
	8.560
	15.770
	37.576
	15.770
	46.200
	31.600
	77.800
	

	1
	Văn Miếu
	5.058
	16.748
	21.806
	7.210
	8.560
	15.770
	37.576
	15.770
	46.200
	31.600
	77.800
	(+) với vi rút cúm A

	II
	Huyện Tam Nông
	16.880
	29.540
	46.420
	2.200
	8.780
	10.980
	57.400
	10.980
	66.200
	22.000
	88.200
	

	2
	Văn Lương
	16.880
	29.540
	46.420
	2.200
	8.780
	10.980
	57.400
	10.980
	66.200
	22.000
	88.200
	Xã có ổ dịch cũ

	III
	Việt Trì
	10.372
	34.276
	44.648
	 
	1.500
	1.500
	46.148
	1.500
	47.800
	3.000
	50.800
	

	3
	Kim Đức
	10.372
	34.276
	44.648
	 
	1.500
	1.500
	46.148
	1.500
	47.800
	3.000
	50.800
	Xã có ổ dịch cũ

	IV
	Huyện Thanh Ba
	6.845
	16.742
	23.587
	984
	1.829
	2.813
	26.400
	2.813
	28.400
	5.800
	34.200
	

	4
	Đông Lĩnh
	6.845
	16.742
	23.587
	984
	1829
	2.813
	26.400
	2.813
	28.400
	5.800
	34.200
	Xã có ổ dịch cũ

	V
	Huyện Lâm Thao
	20.810
	46.060
	66.870
	8.696
	33.212
	41.908
	108.778
	41.908
	142.000
	84.000
	226.000
	

	5
	Tứ Xã
	3.750
	25.675
	29.425
	4.876
	28.852
	33.728
	63.153
	33.728
	92.000
	67.600
	159.600
	(+) với vi rút cúm A

	6
	Bản Nguyên
	17.060
	20.385
	37.445
	3.820
	4.360
	8.180
	45.625
	8.180
	50.000
	16.400
	66.400
	

	Tổng
	59.965
	143.366
	203.331
	19.090
	53.881
	72.971
	276.302
	72.971
	330.600
	146.400
	477.000
	 


Biểu 2a: Số lượng gia súc thuộc diện tiêm phòng vắc-xin 

Lở mồm long móng đợt II năm 2015

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Huyện, thành, thị 
	Số gia súc trong diện tiêm vắc-xin LMLM đợt II/2015 (con)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng (Loại 25 liều/chai)

	
	
	Trâu bò
	Dê
	Lợn nái, đực giống
	Cộng
	

	1
	Hạ Hoà
	3.189
	 
	674
	3.863
	3.875

	2
	Phú Thọ
	2.280
	 
	1.299
	3.579
	3.575

	3
	Việt Trì
	2.170
	 
	764
	2.934
	2.950

	4
	Đoan Hùng
	4.676
	 
	5.389
	10.065
	10.075

	5
	Thanh Ba
	6.349
	 
	1.549
	7.898
	7.900

	6
	Cẩm Khê
	4.425
	19
	1.279
	5.723
	5.725

	7
	Tam Nông
	5.473
	 
	1.229
	6.702
	6.725

	8
	Phù Ninh
	4.748
	 
	3.754
	8.502
	8.525

	9
	Thanh Thuỷ
	5.211
	 
	2.230
	7.441
	7.450

	10
	Thanh Sơn
	16.550
	2.438
	4.319
	23.307
	22.100

	11
	Tân Sơn 
	14.582
	264
	1.860
	16.706
	16.575

	12
	Yên Lập
	3.998
	 
	4.090
	8.088
	8.100

	13
	Lâm Thao
	3.207
	28
	2.261
	5.496
	5.500

	Tổng
	76.858
	2.749
	30.697
	110.304
	109.075


Biểu 2b: Số lượng trâu, bò của huyện Tân Sơn thuộc diện tiêm phòng vắc-xin  Lở mồm long móng đợt II năm 2015 theo chương trình 30a

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày       /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	TT
	Xã
	Số trâu, bò trong diện tiêm vắc-xin LMLM đợt II/2015 (con)
	Số liều vắc-xin dự kiến sử dụng (Loại 25 liều/chai)

	
	
	
	

	1
	Đồng Sơn
	920
	925

	2
	Kiệt Sơn
	796
	800

	3
	Kim Thượng
	1.170
	1.175

	4
	Lai Đồng
	572
	575

	5
	Long Cốc
	700
	700

	6
	Minh Đài
	475
	475

	7
	Mỹ Thuận
	900
	900

	8
	Tam Thanh
	500
	500

	9
	Tân Phú
	350
	350

	10
	Tân Sơn
	1.200
	1.200

	11
	Thạch Kiệt
	775
	775

	12
	Thu cúc
	1.620
	1.625

	13
	Thu Ngạc
	1.374
	1.375

	14
	Văn Luông
	920
	925

	15
	Vinh Tiền
	320
	325

	16
	Xuân Đài
	1.570
	1.575

	17
	Xuân Sơn
	420
	425

	Tổng cộng
	14.582
	14.625


Biểu 3a: Số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng đợt II/2015

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Huyện, thành, thị 
	Số trâu, bò trong diện tiêm vắc-xin THT đợt II/2015 (con)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng đợt II/2015 (Loại 10 liều/chai)

	
	
	
	

	1
	Hạ Hoà
	2.645
	2.650

	2
	Phú Thọ
	1.435
	1.440

	3
	Việt Trì
	2.082
	2.080

	4
	Đoan Hùng
	4.368
	4.370

	5
	Thanh Ba
	6.349
	6.350

	6
	Cẩm Khê
	4.184
	4.190

	7
	Tam Nông
	5.458
	5.460

	8
	Phù Ninh
	4.059
	4.060

	9
	Thanh Thuỷ
	5.211
	5.210

	10
	Thanh Sơn
	16.804
	16.810

	11
	Tân Sơn
	14.582
	14.600

	12
	Yên Lập
	3.998
	4.000

	13
	Lâm Thao
	3.207
	3.210

	Tổng
	74.382
	74.430


Biểu 3b: Số lượng trâu, bò của huyện Tân Sơn phải tiêm phòng vắc xin
 Tụ huyết trùng đợt II năm 2015
 ((Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Xã, thị trấn
	Số trâu, bò trong diện tiêm vắc-xin THT đợt II/2015 
	Số liều vắc-xin dự kiến sử dụng (loại 10 liều/chai) 

	
	
	
	

	1
	Đồng Sơn
	920
	920

	2
	Kiệt Sơn
	796
	800

	3
	Kim Thượng
	1170
	1170

	4
	Lai Đồng
	572
	570

	5
	Long Cốc
	700
	700

	6
	Minh Đài
	475
	480

	7
	Mỹ Thuận
	900
	900

	8
	Tam Thanh
	500
	500

	9
	Tân Phú
	350
	350

	10
	Tân Sơn
	1200
	1200

	11
	Thạch Kiệt
	775
	780

	12
	Thu cúc
	1620
	1620

	13
	Thu Ngạc
	1374
	1380

	14
	Văn Luông
	920
	920

	15
	Vinh Tiền
	320
	320

	16
	Xuân Đài
	1570
	1570

	17
	Xuân Sơn
	420
	420

	Tổng cộng
	14.582
	14.600


Biểu 4a: Số lượng lợn nái, đực giống thuộc diện phải tiêm phòng
vắc-xin dịch tả đợt II năm 2015

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Huyện, thành, thị
	Số lợn trong diện tiêm vắc-xin dịch tả đợt II/2015 (con)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng (Loại 10 liều/chai)

	
	
	
	

	1
	Hạ Hoà
	506
	510

	2
	Phú Thọ
	677
	680

	3
	Việt Trì
	444
	450

	4
	Đoan Hùng
	5.291
	5.290

	5
	Thanh Ba
	1.549
	1.550

	6
	Cẩm Khê
	1.150
	1.150

	7
	Tam Nông
	1.213
	1.220

	8
	Phù Ninh
	1.698
	1.690

	9
	Thanh Thuỷ
	2.230
	2.230

	10
	Thanh Sơn
	4.319
	4.320

	11
	Tân Sơn *
	34.985
	35.000

	12
	Yên Lập
	4.090
	4.090

	13
	Lâm Thao
	3.120
	3.120

	Tổng
	61.272
	61.300


Ghi chú: (*) - Riêng huyện Tân Sơn được tiêm vắc-xin dịch tả cho cả đàn lợn nái, đực giống và lợn thịt theo Chương trình 30a.
Biểu 4b: Số lượng lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt của các hộ chăn nuôi huyện Tân Sơn phải tiêm phòng vắc xin dịch tả đợt II năm 2015
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	TT
	Xã
	Số lợn nái, đực giống và lợn thịt
trong diện tiêm phòng vắc xin dịch tả (con)
	Số liều vắc xin sử dụng (loại 25liều/chai)

	
	
	Số lợn nái, đực giống 
trong diện tiêm
	Số lợn thịt trong diện tiêm
	Tổng
	

	1
	Đồng Sơn
	106
	1.019
	1.125
	1.125

	2
	Kiệt Sơn
	128
	2.907
	3.035
	3.050

	3
	Kim Thượng
	117
	1.263
	1.380
	1.375

	4
	Lai Đồng
	111
	1.771
	1.882
	1.875

	5
	Long Cốc
	102
	1.446
	1.548
	1.550

	6
	Minh Đài
	77
	809
	886
	875

	7
	Mỹ Thuận
	94
	2.000
	2.094
	2.100

	8
	Tam Thanh
	102
	2.196
	2.298
	2.300

	9
	Tân Phú
	77
	1.448
	1.525
	1.525

	10
	Tân Sơn
	102
	1.303
	1.405
	1.400

	11
	Thạch Kiệt
	148
	2.572
	2.720
	2.725

	12
	Thu cúc
	158
	3.067
	3.225
	3.225

	13
	Thu Ngạc
	191
	2.379
	2.570
	2.575

	14
	Văn Luông
	187
	3.763
	3.950
	3.950

	15
	Vinh Tiền
	77
	809
	886
	875

	16
	Xuân Đài
	123
	3.597
	3.720
	3.725

	17
	Xuân Sơn
	77
	659
	736
	750

	Tổng 
	1.977
	33.008
	34.985
	35.000


Biểu 5: Số lượng lợn nái, lợn đực giống thuộc diện phải tiêm phòng 

vắc xin tụ huyết trùng đợt II năm 2015

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Huyện, thành, thị
	Số lượng lợn nái, lợn đực giống thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng (con)
	Số lượng vắc xin dự kiến sử dụng (liều) (Loại 10 liều/chai)

	
	
	
	

	1
	Hạ Hoà
	421
	420

	2
	Phú Thọ
	701
	700

	3
	Việt Trì
	470
	470

	4
	Đoan Hùng
	4.819
	4.820

	5
	Thanh Ba
	1.549
	1.550

	6
	Cẩm Khê
	1.218
	1.220

	7
	Tam Nông
	1.207
	1.210

	8
	Phù Ninh
	1.698
	1.700

	9
	Thanh Thuỷ
	2.230
	2.230

	10
	Thanh Sơn
	4.319
	4.320

	11
	Tân Sơn 
	1.860
	1.860

	12
	Yên Lập
	4.090
	4.090

	13
	Lâm Thao
	2.804
	2.810

	Tổng
	27.386
	27.400


Biểu 06: Số lượng chó, mèo thuộc diện phải tiêm phòng vắc-xin dại đợt II năm 2015

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Huyện, thành, thị 
	Số trong diện tiêm đợt II/2015 (con)
	Số lượng vắc-xin dự kiến sử dụng (01liều/lọ)

	1
	Hạ Hoà
	3.075
	3.075

	2
	Phú Thọ
	1.542
	1.542

	3
	Việt Trì
	1.589
	1.589

	4
	Đoan Hùng
	5.762
	5.762

	5
	Thanh Ba
	14.321
	14.321

	6
	Cẩm Khê
	3.184
	3.184

	7
	Tam Nông
	1.239
	1.239

	8
	Phù Ninh
	5.997
	5.997

	9
	Thanh Thuỷ
	1.910
	1.910

	10
	Thanh Sơn
	4.652
	4.652

	11
	Tân Sơn
	2.882
	2.882

	12
	Yên Lập
	3.464
	3.464

	13
	Lâm Thao
	1.601
	1.601

	Tổng
	51.218
	51.218
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